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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ   

HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 – 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                    ngày       tháng       năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản
3
 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị  

(đình chỉ thi 

hành, ngưng hiệu 

lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/Lý 

do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị 

chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

I. Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế 

1  Luật 

76/2015/QH13 

19/6/2015 

47/2019/QH14 

22/11/2019 

Luật Tổ chức Chính phủ 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13. 

Sửa đổi, bổ sung 

 

Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 

Bộ Nội vụ 2026 

2  Nghị định 
93/2001/NĐ-CP 

12/12/2004 

Phân cấp quản lý nhà nước trên 

một số lĩnh vực cho Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thay thế 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

3  
Quyết 

định 

27/2022/QĐ-TTg 

19/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Học viện Hành chính Quốc gia 

trực thuộc Bộ Nội vụ 

Sửa đổi, bổ sung 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

4  
Quyết 

định 

89/2009/QĐ-TTg 

24/6/2009 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 

Đề nghị bãi bỏ 

Nghị định 63/2022/NĐ-

CP ngày  12/9/2022 đã 

giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của các đơn vị thuộc 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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Bộ 

5  Thông tư 
12/2022/TT-BNV 

30/12/2022 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, 

phục vụ trong cơ quan, tổ chức 

hành chính và vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn 

dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sửa đổi, bổ sung 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

6  Thông tư 
14/2012/TT-BNV 

18/12/2012 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 

41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp 

công lập  

Đề nghị bãi bỏ 

Nghị định 41/2012/NĐ-

CP là văn bản được quy 

định chi tiết đã hết hiệu 

lực (Theo Khoản 4 Điều 

154 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

2015 và Khoản 2 Điều 38 

Nghị định 34/2016/NĐ-

CP) 

Bộ Nội vụ 2024 

7  Thông tư 
03/2016/TT-BNV 

25/05/2016 

Hướng dẫn thành lập và hoạt động 

của Hội đồng quản lý trong đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

Đề nghị bãi bỏ 

Nội dung đã được quy 

định tại Điều 7 Nghị định 

120/2020/NĐ-CP 

Bộ Nội vụ 2024 

II. Lĩnh vực Công chức - Viên chức 

8  Luật 

22/2008/QH12 

13/11/2008 

58/2010/QH12 

15/11/2010 

52/2019/QH14 

25/11/2019 

Luật Cán bộ, công chức 

Luật Viên chức 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 và Luật Viên chức 

số 58/2010/QH12. 

Sửa đổi, bổ sung 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2026 

9  Nghị định  

Về chính sách thu hút và trọng 

trọng dụng người có tài năng vào 

cơ quan cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

Ban hành mới 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-14-2012-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-41-2012-ND-CP-quy-dinh-164521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-41-2012-nd-cp-vi-tri-viec-lam-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-138976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-41-2012-nd-cp-vi-tri-viec-lam-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-138976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TT-BNV-thanh-lap-hoat-dong-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-312624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TT-BNV-thanh-lap-hoat-dong-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-312624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TT-BNV-thanh-lap-hoat-dong-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-312624.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
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10  Nghị định 
161/2018/NĐ-CP 

29/11/2018 

Sửa đổi quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức 

và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp 

Đề nghị bãi bỏ 

Nội dung đã được quy 

định tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP 

Nghị định 111/2022/NĐ-

CP 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

11  Nghị định 
35/2005/NĐ-CP 

17/3/2005 

Về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức 
Đề nghị bãi bỏ 

Nội dung đã dược quy 

định tại Nghị định 

112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 Về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, 

viên chức và Nghị định số 

71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

12  Nghị định 
101/2017/NĐ-CP 

ngày 01/9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 
Sửa đổi, bổ sung 

Theo Nghị quyết số 

218/NQ-CP ngày 

18/12/2023 

Bộ Nội vụ 2024 

13  Thông tư 
13/2022/TT-BNV 

31/12/2023 

Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch 

công chức 
Sửa đổi, bổ sung 

Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

14  
Quyết 

định 

06/2006/QĐ-BNV 

21/03/2006 

Ban hành quy chế đánh giá, xếp 

loại giáo viên mầm non và giáo 

viên phổ thông công lập 

Đề nghị bãi bỏ 

các văn bản làm căn cứ 

ban hành đã hết hiệu lực, 

nội dung đánh giá, xếp 

loại viên chức thực hiện 

theo quy định tại 

90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, 

viên chức 

Bộ Nội vụ 2024 

15  
Quyết 

định 

03/2008/QĐ-BNV 

12/11/2008 

Về chức danh, mã số và tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch công 

chức ngành thống kê 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Các văn bản làm căn cứ 

ban hành đã hết hiệu lực 

và thực hiện theo quy định 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

2024 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2006-QD-BNV-quy-che-danh-gia-xep-loai-giao-vien-mam-non-giao-vien-pho-thong-cong-lap/10949/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2006-QD-BNV-quy-che-danh-gia-xep-loai-giao-vien-mam-non-giao-vien-pho-thong-cong-lap/10949/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-2006-QD-BNV-quy-che-danh-gia-xep-loai-giao-vien-mam-non-giao-vien-pho-thong-cong-lap/10949/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2008-QD-BNV-chuc-danh-ma-so-va-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-nganh-thong-ke/81710/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2008-QD-BNV-chuc-danh-ma-so-va-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-nganh-thong-ke/81710/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-03-2008-QD-BNV-chuc-danh-ma-so-va-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-nganh-thong-ke/81710/noi-dung.aspx
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tại Nghị định số 

38/2020/NĐ-CP 

16  Thông tư 

19/2001/TT-

BTCCBCP 

25/04/2001 

Hướng dẫn Nghị định số 

71/2000/NĐ-CP quy định việc 

kéo dài thời gian công tác của cán 

bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ 

hưu do Ban Tổ chức, cán bộ 

Chính phủ ban hành 

Đề nghị bãi bỏ 

Nghị định 71/2000/NĐ-

CP là văn bản được quy 

định chi tiết đã hết hiệu 

lực (Theo Khoản 4 Điều 

154 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

2015 và Khoản 2 Điều 38 

Nghị định 34/2016/NĐ-

CP) 

Bộ Nội vụ 2024 

17  Thông tư 
03/2006/TT-BNV 

08/02/2006 

Hướng dẫn thi hành Nghị định 

35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức  

Đề nghị bãi bỏ 

Nội dung liên quan đến xử 

lý kỷ luật cán bộ, công 

chức được quy định tại 

Nghị định 112/2020/NĐ-

CP  về lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Bộ Nội vụ 2024 

18  Thông tư 
08/2007/TT-BNV 

01/10/2007 

Hướng dẫn Nghị định 

107/2006/NĐ-CP quy định xử lý 

trách nhiệm của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để 

xảy ra tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

phụ trách đối với các đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp của nhà 

nước và các tổ chức xã hội, xã hội 

– nghề nghiệp có sử dụng ngân 

sách, tài sản của nhà nước 

Đề nghị bãi bỏ 

Nghị định 107/2006/NĐ-

CP là văn bản được quy 

định chi tiết đã hết hiệu 

lực (Theo Khoản 4 Điều 

154 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

2015 và Khoản 2 Điều 38 

Nghị định 34/2016/NĐ-

CP) 

Bộ Nội vụ 2024 

19   
10/2009/TT-BNV 

21/10/2009 

Quy định chức danh, mã số ngạch 

và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

công chức chuyên ngành kiểm 

soát chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa  

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Các văn bản làm căn cứ 

ban hành đã hết hiệu lực 

và thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 

38/2020/NĐ-CP 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2000-nd-cp-quy-dinh-viec-keo-dai-thoi-gian-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-den-do-tuoi-nghi-huu-47037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2000-nd-cp-quy-dinh-viec-keo-dai-thoi-gian-cong-tac-cua-can-bo-cong-chuc-den-do-tuoi-nghi-huu-47037.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2006-TT-BNV-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-35-2005-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc/9154/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2006-TT-BNV-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-35-2005-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc/9154/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2006-TT-BNV-huong-dan-thi-hanh-Nghi-dinh-35-2005-ND-CP-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc/9154/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2005-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-52933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-35-2005-nd-cp-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-52933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2006-nd-cp-xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-khi-de-xay-ra-tham-nhung-trong-to-chuc-do-minh-quan-ly-phu-trach-14282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-107-2006-nd-cp-xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-don-vi-khi-de-xay-ra-tham-nhung-trong-to-chuc-do-minh-quan-ly-phu-trach-14282.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2009-TT-BNV-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cac-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-kiem-soat-chat-luong-san-pham-96604.aspx
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20  Thông tư 
05/2013/TT-BNV 

25/6/2013 

Hướng dẫn Nghị định 

36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm 

và cơ cấu ngạch công chức  

Đề nghị bãi bỏ 

Nghị định 36/2013/NĐ-

CP là văn bản được quy 

định chi tiết đã hết hiệu 

lực (Theo Khoản 4 Điều 

154 Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

2015 và Khoản 2 Điều 38 

Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP) 

Bộ Nội vụ 2024 

21  Thông tư  

Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng bố trí sử dụng Chỉ huy 

trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự cấp xã và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với 

chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã 

Ban hành mới 
Thực hiện Luật Dân quân 

tự vệ 2019 
Bộ Nội vụ 2024 

22  Thông tư  

Hướng dẫn khoản 3 Điều 9 Nghị 

định số 103/2022/NĐ-CP ngày 

22/12/2022 của Chính phủ về 

trường của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, lực lượng vũ trang nhân 

dân 

 

Ban hành mới 

Thực hiện Nghị định số 

103/2022/NĐ-CP ngày 

22/12/2022 của Chính phủ 

Bộ Nội vụ 2024 

III. Lĩnh vực Chính quyền địa phương 

23  Luật 

77/2015/QH13 

19/6/2015 

47/2019/QH14 

22/11/2019 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13. 

 

Sửa đổi, bổ sung 
Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2026 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2013-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-36-2013-ND-CP-co-cau-ngach-cong-chuc-199111.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2013-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-36-2013-ND-CP-co-cau-ngach-cong-chuc-199111.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2013-TT-BNV-huong-dan-Nghi-dinh-36-2013-ND-CP-co-cau-ngach-cong-chuc-199111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-36-2013-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-ngach-cong-chuc-183202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-36-2013-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-ngach-cong-chuc-183202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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IV. Lĩnh vực Tiền lương 

24  Nghị định 
204/2004/NĐ-CP 

24/12/2004 

Về  chế độ tiền lương đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang 

Nghị định thay 

thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 về cải 

cách chính sách tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ 

trang và người lao động 

trong doanh nghiệp 

 

Bộ Nội vụ 2024 

25  Thông tư 

11/2005/TTLT-

BNV-BLĐTBXH-

BTC-UBDT 

05/01/2005 

Hướng dẫn chế độ phụ cấp khu 

vực 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

26  Thông tư 
04/2005/TT-BNV 

05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp thâm niên vượt khung đối với 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

27  Thông tư 
05/2005/TT-BNV 

05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp trách nhiệm công việc đối với 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

28  Thông tư 
06/2005/TT-BNV 

05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp lưu động đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

29  Thông tư 
78/2005/TT-BNV 

10/08/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, 

công chức, viên chức kiêm nhiệm 

chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ 

quan, đơn vị khác. 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

30  Thông tư 
83/2005/TT-BNV 

10/08/2005 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế 

độ nâng bậc lương và các chế độ 

phụ cấp lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-11-2005-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT-huong-dan-che-do-phu-cap-khu-vuc-52859.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-11-2005-TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT-huong-dan-che-do-phu-cap-khu-vuc-52859.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52775/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52775/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-niem-vuot-khung-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/52775/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-05-2005-TT-BNV-huong-dan-che-do-phu-cap-trach-nhiem-cong-viec-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-52776.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-luu-dong-CBCNVC/52777/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-luu-dong-CBCNVC/52777/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-06-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-luu-dong-CBCNVC/52777/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-78-2005-TT-BNV-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-kiem-nhiem-CBCNVC-kiem-nhiem-chuc-danh-lanh-dao-dung-dau-co-quan-don-vi-khac/2804/noi-dung.aspx
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31  Thông tư 
03/2021/TT-BNV 

29/6/2021 

Sửa đổi chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng bậc lương 

trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người 

lao động 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

32  Thông tư 

08/2005/TTLT-

BNV-BTC 

05/01/2005 

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả 

lương làm việc vào ban đêm, làm 

thêm giờ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức 

 

Ban hành Thông 

tư thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

33  Thông tư  

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp lưu động đối với cán bộ, công 

chức, viên chức 

Ban hành Thông 

tư mới 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

34  Thông tư  

Hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với 

cán bộ, công chức, viên chức theo 

phân loại đơn vị hành chính và 

theo phân hạng đợ vị sự nghiệp 

Ban hành Thông 

tư mới 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

35  Thông tư  

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

thưởng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức 

Ban hành Thông 

tư mới 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

36  Thông tư  
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp 

công tác vùng đặc biệt khó khăn 

Ban hành Thông 

tư mới 

Phù hợp với quy định của 

Nghị quyết số 27-NQ-TW 

ngày 21/5/2018 nghiệp 

Bộ Nội vụ 2024 

37  
Thông tư 

liên tịch 

07/2011/TTLT-

BNV-BTC-

BVHTTDL 

10/06/2011 

Quy định hệ số điều chỉnh tiền 

lương tối thiểu tăng thêm so với 

mức lương tối thiểu chung đối với 

công, viên chức và người lao động 

làm việc tại Ban Quản lý Làng 

Văn hóa - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Đề nghị bãi bỏ 

Quyết định 17/2016/QĐ-

TTg ngày 05 tháng 5 năm 

2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng hệ 

số điều chỉnh mức lương 

cơ sở tăng thêm đối với 

công chức và người lao 

động làm việc tại Ban 

Quản lý Làng Văn hóa - 

Bộ Nội vụ 2024 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-07-2011-TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL-he-so-dieu-chinh-tien-luong/125474/noi-dung.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-17-2016-qd-ttg-he-so-dieu-chinh-muc-luong-co-so-tang-them-ban-quan-ly-lang-van-hoa-2016-310668.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-17-2016-qd-ttg-he-so-dieu-chinh-muc-luong-co-so-tang-them-ban-quan-ly-lang-van-hoa-2016-310668.aspx
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Du lịch các dân tộc Việt 

Nam thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hết 

hiệu lực từ ngày 

21/12/2023 

V. Tổ chức phi chính phủ 

38  Luật 
11/2008/QH12 

03/6/2008 
Luật Hoạt động chữ thập đỏ Sửa đổi, bổ sung 

Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2026 

39  Nghị định 
93/2019/NĐ-CP 

25/11/2019 

Quy định về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
Sửa đổi, bổ sung 

Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 2024 

VI. Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 

40  Chỉ thị 
01/2005/CT-TTg 

04/02/2005 

 Chỉ thị về công tác đối với đạo 

Tin lành do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

Đề nghị bãi bỏ 

- Văn bản được áp dụng 

làm căn cứ ban hành 

Quyết định đã được thay 

thế bằng các văn bản mới; 

- Nội dung của văn bản đã 

được điều chỉnh tại Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP 

ngày 01/9/2017. 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

VII. Lĩnh vực Công tác thanh niên 

41  Nghị định 
120/2007/NĐ-CP 

23/07/2007 

Hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thanh niên 
Đề nghị bãi bỏ 

Vì các văn bản làm căn cứ 

ban hành đã hết hiệu lực 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

42  Nghị định 
78/2017/NĐ-CP 

03/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 120/2007/NĐ-CP 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thanh niên 

Đề nghị bãi bỏ 
Bộ Tư 

pháp 
2024 

43  Nghị định 
04/2015/NĐ-CP 

09/01/2018 

Về thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đề nghị bãi bỏ 

Nội dung đã được quy 

định tại Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien/52959/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2005-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-doi-ten-thi-xa-Lai-Chau-thanh-thi-xa-Muong-Lay-Muong-Cha-thi-tran-Muong-Cha-tinh-Dien-Bien/52959/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-120-2007-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-nien/53730/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-120-2007-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-nien/53730/noi-dung.aspx
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44  

Nghị 

quyết liên 

tịch 

09/2008/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN 

Hướng dẫn thi hành các điều 11, 

điều 14, điều 16, điều 22 và điều 

26 của pháp lệnh thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn 

Đề nghị bãi bỏ 

Pháp lệnh thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn 

đã hết hiệu lực 

Bộ Tư 

pháp 
2024 

45  Thông tư 
01/2016/TT-BNV 

13/01/2016 

Hướng dẫn một số nội dung của 

Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 01 năm 2015 của chính 

phủ về thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Đề nghị bãi bỏ 

Đã đề nghị bãi bỏ Nghị 

định 04/2015/NĐ-

CP ngày 09/01/ 2015 

Bộ Nội vụ 

2024  

(sau khi 
Nghị định 

04/2015/NĐ

-CP bị bãi 

bỏ) 

VIII. Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ 

46  Luật 
01/2011/QH13 

11/11/2011 
Luật Lưu trữ Sửa đổi, bổ sung 

Phù hợp với quy định của 

Đảng và yêu cầu thực tiễn 
Bộ Nội vụ 

Quốc hội 

dự kiến 

thông qua 

tại kỳ họp 

thứ 7 

(6/2024) 

47  Nghị định 
01/2013/NĐ-CP 

03/01/2013 

Quy định chi tiết một số điều của 

luật Lưu trữ 
Thay thế 

Phù hợp với quy định của 

Luật Lưu trữ (sửa đôi) 
Bộ Nội vụ 

Sau khi 

Luật Lưu 

trữ (sửa 

đổi) được 

thông qua 

48  Thông tư  

Hướng dẫn định mức số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực 

lưu trữ 

Ban hành mới 

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

và phù hợp với quy định 

của Chính phủ 

Bộ Nội vụ 2024 

49  Thông tư  

Hướng dẫn về cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp công 

lập thuộc ngành, lĩnh vực lưu trữ 

Ban hành mới 

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

và phù hợp với quy định 

của Chính phủ 

Bộ Nội vụ 2024 

50  Thông tư  
Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tài 

liệu lưu trữ số 
Ban hành mới 

Phù hợp với quy định của 

Luật Lưu trữ (sửa đổi) và 
Bộ Nội vụ 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx
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Luật Giao dịch điện tử 

năm 2023 

51  Thông tư  

Hướng dẫn về chỉnh lý; tổ chức sử 

dụng tài liệu; quản lý tài liệu lưu 

trữ trong trường hợp cơ quan, tổ 

chức được tổ chức lại, giải thể, 

phá sản 

Ban hành mới 

Phù hợp với quy định của 

Luật Lưu trữ (sửa đổi) và 

thực tiễn 

Bộ Nội vụ 2024 

52  Thông tư 
01/2023/TT-BNV 

09/3/2023 

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ và hoạt động 

dịch vụ lưu trữ 

Thay thế 
Phù hợp với quy định của 

Luật Lưu trữ (sửa đổi) 
Bộ Nội vụ 2024 
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